
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH KHÁNH HÒA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /         /QĐ-UBND

(Dự Thảo)

Khánh Hòa, ngày          tháng      năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm định của Hội đồng xét

duyệt giao đất cho cá nhân không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm

2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2024;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số

29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6

năm 2024;

Căn cứ Nghị định 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm 2024 quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 2124/QĐ-BTNMT ngày 01 tháng 08 năm 2024 của Bộ

Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất

đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2221/QĐ-UBND ngày 26 tháng 08 năm 2024 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban

hành mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và

Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã.

Căn cứ Quyết định số 2611/QĐ-UBND ngày 07/10/2024 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh
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vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND

cấp huyện/UBND cấp xã.

T h e o đ ề n g h ị S ở T à i n g u y ê n v à M ô i t r ư ờ n g t ạ i T ờ t r ì n h s ố / T T r - 

S T N M T   n g à y         t h á n g         n ă m   2 0 2 5 . 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định chi tiết một số nội dung về điều kiện, trình tự, thủ

tục thẩm định của Hội đồng xét duyệt cá nhân đủ điều kiện giao đất không đấu

giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a, b, c, d, khoản 3 Điều 124 Luật

Đất đai; khoản 4, Điều 53, Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 07 năm

2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cá nhân quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai

gồm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp,

công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan,

công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong

tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, nhà

ở; giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng

có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt

khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính

sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại

xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng

chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường

trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước

giao đất ở.

2. Các cơ quan quản lý nhà nước trong việc giải quyết các thủ tục hành chính

về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai.

Điều 3. Thành lập Hội đồng xét duyệt cá nhân đủ điều kiện giao đất

không đấu giá quyền sử dụng đất

1. Hằng năm, căn cứ vào quỹ đất đã được xác định vào mục đích đất ở theo

kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện mà chưa giao tại địa phương thuộc

trường hợp giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu giá quyền sử dụng

đất ở cho cá nhân không thành do không có người tham gia, Ủy ban nhân dân cấp

xã thông báo cho cá nhân khác có nhu cầu sử dụng đất nộp hồ sơ xin giao đất ở

(sau đây viết tắt là Thông báo).
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Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, gửi

01 bản cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện được biết để tiếp

nhận hồ sơ theo quy định.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo, cá nhân thuộc đối tượng

quy định tại các điểm b, c và d khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai thường trú hoặc

công tác tại địa bàn xã; Cá nhân quy định tại điểm a khoản 3 Điều 124 Luật Đất

đai thường trú hoặc công tác tại địa bàn cấp huyện nộp hồ sơ giao đất ở tại Bộ

phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp hồ sơ xin giao

đất, Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng xét duyệt cá nhân đủ điều kiện

giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, (sau đây viết tắt là Hội đồng).

Thành phần Hội đồng gồm: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân

cấp xã là Chủ tịch Hội đồng, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã,

đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, công

chức làm công tác tư pháp, công chức làm công tác địa chính, người đứng đầu

cộng đồng dân cư tại nơi thường trú của người có đơn xin giao đất. Hội đồng sử

dụng con dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã khi ban hành các văn bản.

Thành viên Hội đồng là đại diện các cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam cấp xã, đại diện Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh

niên, người đứng đầu cộng đồng dân cư tại nơi thường trú được sử dụng con dấu

của cơ quan, đơn vị khi ký các văn bản gửi Hội đồng.

Thành viên Hội đồng là Công chức làm công tác tư pháp, Công chức làm

công tác địa chính có trách nhiệm thực hiện các nội dung theo phân công của Chủ

tịch Hội đồng.

Thành viên Hội đồng là Người đứng đầu cộng đồng dân cư là Người đại

diện cho cộng đồng dân cư, là trưởng thôn, làng, ấp, bản, bon, buôn, phum, sóc,

tổ dân phố và điểm dân cư tương tự hoặc người được cộng đồng dân cư thỏa thuận

cử ra theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Luật Đất đai; ký, ghi rõ chức vụ, họ tên

trong các văn bản gửi Hội đồng.

Chủ tịch Hội đồng phân công 01 thành viên Hội đồng kiêm nghiệm thư ký,

làm đầu mối liên hệ các thành viên Hội đồng, theo dõi, báo cáo Chủ tịch Hội đồng

các nội dung có liên quan trong quá trình hoạt động của Hội đồng.

Điều 4. N g u y ê n   t ắ c   l à m   v i ệ c   c ủ a   Hội đồng

1. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể. Thành viên Hội đồng làm việc

theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Hội đồng làm việc minh bạch, khách quan, thảo luận công khai, quyết

định theo đa số thông qua biểu quyết. Trong trường hợp có ý kiến ngang nhau thì

bên có biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng là ý kiến quyết định. Thành viên Hội

đồng có quyền bảo lưu ý kiến nếu không đồng ý với quyết định của Hội đồng.

3. Chủ tịch Hội đồng điều hành các phiên họp hội đồng. Phiên họp Hội đồng

được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) số thành viên Hội đồng dự họp,
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Trường hợp thành viên Hội đồng vắng mặt, có ý kiến bằng văn bản về nội dung

tham gia, gửi Hội đồng trước phiên họp 01 ngày.

4. Trường hợp thành viên Hội đồng đi công tác, học tập hoặc vì lý do khác

không thể thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng quyết định thành

viên khác thay thế đảm bảo thành phần tham gia quy định tại khoản 3 Điều 3

Quyết định này. 

Điều 5.   Trách nhiệm, quyền hạn Chủ tịch và các thành viên Hội đồng

1 .   C h ủ   t ị c h   H ộ i   đ ồ n g . 

a ) C h ị u t r á c h n h i ệ m t r ư ớ c   P h á p l u ậ t v à c ơ q u a n c ấ p t r ê n đ ố i v ớ i t o à n b ộ 

h o ạ t   đ ộ n g   c ủ a   H ộ i   đ ồ n g ; 

b ) T ổ c h ứ c v à đ i ề u h à n h c á c p h i ê n h ọ p H ộ i đ ồ n g , c h ỉ đ ạ o t h à n h v i ê n H ộ i 

đ ồ n g   c h u ẩ n   b ị   n ộ i   d u n g   v ề   c á c   v ấ n   đ ề   đ ư a   r a   t h ả o   l u ậ n   t ạ i   p h i ê n   h ọ p ; 

c )   X ử   l ý   c á c   đ ề   x u ấ t ,   k i ế n   n g h ị   c ủ a   t h à n h   v i ê n   H ộ i   đ ồ n g ; 

d ) T h a y m ặ t H ộ i đ ồ n g t h a m g i a ý k i ế n v ề k ế t l u ậ n c ủ a H ộ i đ ồ n g k h i đ ư ợ c 

c ơ   q u a n   c ấ p   t r ê n   y ê u   c ầ u ; 

2. Thành viên Hội đồng.

a) Tuân thủ sự điều hành của Chủ tịch hội đồng trong quá trình hoạt động.

b) Tham gia đầy đủ các phiên họp, nêu ý kiến các nội dung theo phân công

của Chủ tịch Hội đồng. Trường hợp vắng mặt thực hiện theo quy định tại khoản

2 Điều 4 Quyết định này.

c) Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về các ý kiến tham gia trong quá trình

xét duyệt của Hội đồng.

Điều 6. Điều kiện thẩm định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng

đất cho cá nhân

1. Tuân thủ Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Cá nhân tại điểm a, khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai chưa được giao đất ở,

nhà ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

3. Cá nhân tại điểm b, khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai chưa có đất ở, nhà ở

tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định

của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

4. Cá nhân tại điểm c, khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai không có đất ở và

chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà

ở theo quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

5. Cá nhân tại điểm d, khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai không có đất ở và

chưa được Nhà nước giao đất ở trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 7. Trình tự, thủ tục thẩm định của Hội đồng

1. Sau 40 ngày kể từ ngày có Thông báo theo khoản 1 Điều 3 Quyết định

này, Hội đồng tiến hành Phiên họp Hội đồng, tổ chức lấy ý kiến các cơ quan, đơn



5

vị có liên quan. Thời gian lấy ý kiến trong vòng 15 ngày làm việc. Trường hợp

đơn vị cần lấy ý kiến ngoài địa giới hành chính tỉnh Khánh Hòa hoặc thuộc vùng

miền núi, các xã đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày

04/06/2021 của Thủ tướng chính phủ, phê duyệt danh sách các xã thuộc vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số

2312/QĐ-TTg ngày 18/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ, về việc công nhận xã

đảo thuộc tỉnh Khánh Hòa thời gian lấy ý kiến là 30 ngày làm việc.

Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quyết định mời thêm đại diện các

cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia phiên họp. Ý kiến của các đơn vị này tại

phiên họp không được xem là ý kiến của thành viên Hội đồng, mang tính chất

tham khảo khi thực hiện biểu quyết và quyết định.

2. Phiên họp Hội đồng phải được lập thành Biên bản, gồm những nội dung

cơ bản sau: Căn cứ pháp lý thành lập Hội đồng; Thành phần hội đồng; Ý kiến

thành viên hội đồng; Kết quả xét duyệt.

3. Hội đồng xét duyệt theo nội dung sau.

- Ưu tiên đối với cá nhân tại điểm a, b khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai có thời

gian công tác lâu năm, kết quả đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Ưu tiên cá nhân tại điểm c, d khoản 3 Điều 124 Luật Đất đai thuộc đối

tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định tại Luật Nhà ở.

- Trường hợp tổng số cá nhân đủ điều kiện được giao đất nhiều hơn tổng số

thửa đất, Hội đồng xét duyệt căn cứ tình hình thực tế đối với từng cá nhân tại

địa phương để quyết định.

4. Kết quả xét duyệt của Hội đồng được lập thành Thông báo gồm danh sách

các cá nhân đủ điều kiện được xem xét giao đất ở không đấu giá quyền sử dụng

đất, danh mục các lô (thửa) đất dự kiến được giao (kèm theo vị trí, diện tích),

danh sách các cá nhân không đủ điều kiện kèm theo lý do.

- Thông báo được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã trong

07 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm

phân công cán bộ tiếp nhận ý kiến góp ý của công dân về kết quả xét duyệt, gửi

về Hội đồng xem xét. Kết thúc thời gian niêm yết Hội đồng ban hành Thông báo

kết thúc niêm yết.

- Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời gian

niêm yết thông báo, Hội đồng xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của công

dân (nếu có). Kết quả giải quyết của Hội đồng phải được lập thành Biên bản.

- Hội đồng có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ chuyển Ủy ban nhân dân cấp xã

lập hồ sơ trình UBND cấp huyện theo quy định tại Điều 8 Quyết định này.

Điều 8. Lập hồ sơ trình UBND cấp huyện xem xét giao đất

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày xác định được cá nhân đủ điều kiện giao đất

theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Quyết định này, Ủy ban nhân dân cấp xã lập

hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phần hồ sơ gồm:
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- Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị giao đất cho cá

nhân đối với các trường hợp đủ điều kiện (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị

định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/07/2024 của Chính phủ);

- Các giấy tờ theo quy định tại khoản Điều 3, Điều 6, Điều 7 Quyết định này.

- Hồ sơ được lập thành 02 bộ, gửi 01 bộ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện, 01

bộ lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 9. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày……..tháng……..năm 2025.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Ủy

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Khánh Hòa; Các Sở, ban, ngành

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Cục thuế tỉnh, Chi cục thuế thành phố Nha Trang,

Chi cục thuế khu vực Bắc Khánh Hòa, Chi cục thuế khu vực Nam Khánh Hòa,

Chi cục thuế khu vực Bắc Khánh Hòa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp khó khăn, vướng mắc các

đơn vị có văn bản gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, tổng hợp báo cáo UBND

tỉnh xem xét điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế theo quy định pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như điều 8.

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Các Ban của HĐND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

- Tòa án nhân dân tỉnh;

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Các đoàn thể chính trị, xã hội tỉnh;

- Đài phát thành, truyền hình Khánh Hòa;

- Trung tâm Công báo Khánh Hòa;

- Sở Tư pháp;

- Báo Khánh Hòa;

- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Tuân
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